
TT

Mã số 

đấu 

thầu

Phân 

nhóm 

theo TT 

14/2020/

TT-BYT

Tên hàng hóa
Tên thương 

mại
Quy cách kỹ thuật

Nước 

sản xuất

Nhà sản 

xuất

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc 

GPNK

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá trúng 

thầu có VAT 

(VNĐ)

Thành tiền

1 I14 3

Hóa chất rửa 

kim (alpha 

Cleaning 

Solution 3% )

Ceveron 

alpha 

Cleaning 

Solution 3% 

Lọ  25ml. dung dịch 

nước, có chứa sodium 

hypochloride 3%

Áo Technoclone
15428NK/BY

T-TB-CT
Lọ 8 590.000 4.720.000

2 I16 3

Kiểm tra chất 

lượng HBA1C 

(Quality 

Control 

HBA1C)

Diazyme 

Direct 

Enzymatic 

Hba1C Assay 

Control Kit

Hộp, 2 lọ x 0.5ml. Máu 

toàn phần của người với 

phụ gia hóa học, chất bảo 

quản.

Mỹ Diazyme
14884NK/BY

T-TB-CT
Hộp 2 3.120.000 6.240.000

3 I19 3
Hóa chất định 

lượng APTT

Siron LS 

(APTT 

Liquid)

Hộp, 10 lọ  x 4ml. xét 

nghiệm thời gian 

thromboplastin (APTT) 

hoạt hóa, là một dung 

dịch của các 

phospholipid. kích hoạt 

yếu tố XII của Siron LS 

bằng cách bổ sung axit 

ellagic

Áo Technoclone
9159NK/BYT-

TB-CT
Hộp 3 2.445.000 7.335.000

4 I23 3
Cuvette máy 

đông máu

Ceveron 

Cuvettes 

Segments

Hộp. 50 rack nhựa x 12 

cóng
Áo Technoclone

9159NK/BYT-

TB-CT
Hộp 4 3.450.000 13.800.000

Tổng số tiền bằng chữ:  Ba mươi hai triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn.

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU
Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn

 từ tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 11 năm 2021

Đơn vị trúng thầu:  Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài

Phụ lục II

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BV ngày       /11/2021 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

Tổng cộng:  04 mặt hàng. 32.095.000
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